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KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
Bài; Xác định mục tiêu cá nhân
 -Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân.
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.
- Giải thích được vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
- Mô tả được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân.
- Lập được kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu của bản thân.
Bài; Lập kế hoạch chi tiêu
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
PHẦN TRẮC NGHIỆM:
I.Khoanh tròn vào chữ cái in hoa câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
A. Mục tiêu ngắn hạn.                      B. Mục tiêu sức khỏe.
C. Mục tiêu tài chính.                       D. Mục tiêu sự nghiệp.
Câu 2. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “….. là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định”.
A. Mục tiêu cá nhân.                        B. Mục tiêu phấn đấu.
C. Kế hoạch cá nhân.                       D. Năng lực cá nhân
Câu 3. Em đồng tình với quan điểm nào dưới đây khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
B. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 4. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Trong dịp Tết, bạn M nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, trích một phần cho quỹ từ thiện,... Chiều nay, đang ở khu vui chơi với ba người bạn thân, biết M có tiền, các bạn muốn M dùng 600.000 đồng mua vé cho cả nhóm tham gia nhiều trò chơi rất hấp dẫn.
Nếu là M, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy.
B. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng các bạn.
C. Từ chối, lập tức bỏ về nhà, không giải thích gì thêm.
D. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn.
Câu 5. Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, T muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của T chỉ có 100.000 đồng. Nếu là T, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
B. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
C. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
D. Trộm tiền của bố để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
Câu 6: Mục tiêu cá nhân là gì?
A. Những điều bạn muốn đạt được trong cuộc sống
B. Những điều người khác kỳ vọng ở bạn
C. Những việc bạn làm hàng ngày
D. Những hoạt động vui chơi giải trí
Câu 7: Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta quản lý tài chính cá nhân một cách:
A. Tùy tiện, không cần tính toán
B. Hợp lý và hiệu quả
C. Không quan trọng, chỉ cần có tiền là đủ
D. Hoàn toàn không cần thiết
Câu 8: Điều nào dưới đây là sai, khi gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu?
A. Xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết
B. Học hỏi từ những thất bại và tiếp tục cố gắng
C. Bỏ cuộc ngay khi gặp trở ngại đầu tiên
D. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm
Câu 9: Khi lập kế hoạch chi tiêu, điều nào dưới đây là KHÔNG đúng?
A. Xác định tổng thu nhập trước khi lập kế hoạch
B. Dự trù các khoản chi tiêu cần thiết và tiết kiệm
C. Chi tiêu thoải mái trước, sau đó mới kiểm soát
D. Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch khi cần
Câu 10: Có bao nhiêu loại mục tiêu cá nhân?
A. 1 loại
B. 2 loại: ngắn hạn và dài hạn
C. 3 loại: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
D. Không có sự phân loại nào cả
Câu 11: Trong kế hoạch chi tiêu, khoản nào sau đây được xem là chi tiêu cần thiết?
A. Mua dụng cụ học tập
B. Mua đồ chơi 
C. Mua vé xem phim mỗi tuần
D. Chi tiền vào game online
Câu 12. Cho các dữ liệu sau:
(1) Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.
(2) Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
(3) Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
(4) Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
(5) Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
(6) Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo đúng các bước lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
A. (1) => (5) => (4) => (6) => (3) => (2).
B. (3) => (2) => (1)=> (5) => (4) => (6).
C. (1) => (2) => (3) => (4) => (5) => (6).
D. (3) => (2) => (5) => (4) => (1) => (6).
Câu 13. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được phép thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép.
B. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép.
C. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật.
D. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định.
Câu 14. Nghỉ hè, bạn X được mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu K. Bạn X thấy cậu K thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho rau và cây ăn quả. Cậu bảo, số rau và hoa quả đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc để ngăn sâu bọ phá hoại. Nếu là X, trong tình huống này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Mặc kệ, không quan tâm vì việc làm của cậu K không liên quan đến mình.
B. Mặc kệ, vì số rau củ đó dùng để bán, không dùng làm thức ăn cho gia đình.
C. Khuyên cậu K nên sử dụng thuôc bảo vệ thực vật đúng hàm lượng cho phép.
D. Đồng ý với việc làm của cậu K, vì rau quả có mẫu mã đẹp mới bán được nhiều.
Câu 15. Loại tai nạn nào được đề cập đến trong đoạn thông tin dưới đây?
Vợ chồng anh D đã tiến hành sang chiết thô sơ ga từ bình 12kg sang các bình ga nhỏ để mang đi bán. Trong quá trình sang chiết, do thiếu máy móc đã khiến một lượng khí ga bị rò rỉ bao phủ can phòng. Thời điểm vợ chồng anh D phát hiện ra mùi ga nồng nặc cũng là lúc một tiếng nổ vang lên kèm theo lửa bùng cháy cuồn cuộn.
A. Cháy, nổ.                                              B. Ngộ độc thực phẩm.
C. Tai nạn vũ khí gây ra.                           D. Tai nạn do bom mìn gây ra.
II. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột dưới đây:
Cấu 1. Những ý kiến nào dưới đây là đúng hay sai theo quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	Ý kiến
	Đúng
	Sai

	A. Cá nhân được sở hữu vũ khí, vật liệu nổ.
	
	

	B. Cá nhân bảo quản vũ khí phải được đào tạo, huấn luyện.
	
	

	C. Cá nhân được sản xuất các chất nguy hiểm về cháy, nổ.
	
	

	D. Cá nhân sử dụng thuốc trừ sâu phải theo danh mục quy định của cơ quan nhà nước.
	
	

	E. Cá nhân không cất giữ các hoá chất nguy hiểm.
	
	

	G. Cá nhân được sử dụng các hoá chất độc hại trong bảo quản thực phẩm.
	
	


Câu 2. Khi không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chúng ta  sẽ tiết kiệm được nhiều tiền
A. Đúng                                                             B. Sai
Câu 3. Trong kế hoạch chi tiêu phải dành một phần tiền để dự phòng khi có tình huống khẩn cấp
A. Đúng                                                             B. Sai
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần có một kế hoạch rõ ràng và khả thi, đồng thời cần _________  tiến độ thường xuyên để có thể _________  khi cần thiết.
(1) theo dõi  		 (2) phớt lờ 		 (3)  trì hoãn  	 (4)  điều chỉnh  
Câu 3. Để thực hiện kế hoạch chi tiêu hiệu quả, cần _________ thường xuyên và có thể _________ khi cần thiết.
(1) Chỉ quan tâm đến chi tiêu   	(2) Điều chỉnh kế hoạch		(3) Không cần thay đổi kế hoạch	(4) Theo dõi chi tiêu 
 II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Theo em, mục tiêu cá nhân là gì? Nếu căn cứ vào thời gian thực hiện mục tiêu thì có thể chia thành những loại mục tiêu nào?
- Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định.
- Xét theo thời gian thực hiện, có các loại mục tiêu cá nhân:
+ Mục tiêu cá nhân ngắn hạn (dưới 3 tháng).
+ Mục tiêu cá nhân trung hạn (từ 3 - 6 tháng).
+ Mục tiêu cá nhân dài hạn (trên 6 tháng).
Câu 2. Em hãy cho biết vì sao mỗi người cần phải lập kế hoạch chi tiêu. Nếu chúng ta chi tiêu không có kế hoạch thì có thể rơi vào những hoàn cảnh nào?
- Mỗi người cần phải lập kế hoạch chi tiêu, vì:
+ Lập kế hoạch chi tiêu sẽ giúp chúng ta cân đối các khoản thu và chi một cách hợp lí; tránh được các khoản chi tiêu không cần thiết;
+ Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch chi tiêu cũng giúp mỗi cá nhân có thể tăng khoản tiết kiệm, chủ động về tài chính trong hiện tại và tương lai.
- Nếu chúng ta chi tiêu không có kế hoạch thì có thể rơi vào những hoàn cảnh nợ nần, túng thiếu tài chính khi phải ứng phó với các tình huống bất trắc
Câu 3. Dưới đây là bảng chi tiêu của An, em có nhận xét gì về thói quen chi tiêu của bạn An trong bảng bên dưới? Từ đó, em hãy rút ra bài học về cách rèn luyện để tạo thói quen chi tiêu hợp lí cho bản thân.
[image: Em có nhận xét gì về thói quen chi tiêu của bạn An trong trường hợp 2]
Câu 4. Em hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ dưới đây gắn với sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu và tạo thói quen chi tiêu hợp lí.
A. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
B. Ăn phải dành, có phải kiệm.
C. Làm khi lành, để dành khi đau.
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